
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:          /YTĐT-TCHC-TCKT 
 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

mua, sửa chữa các vật dụng 

điện, nước và dụng cụ văn 

phòng quý III của Trung tâm Y 

tế huyện Đăk Tô 

           Đăk Tô, ngày     tháng 10 năm 2024 

 

      Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch 1647/KH-YTĐT ngày 11/10/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô về việc xây dựng kế hoạch Mua, sửa chữa các vật dụng điện, 

nước và dụng cụ văn phòng quý III của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Để có cơ 

sở xây dựng giá gói thầu: Mua, sửa chữa các vật dụng điện, nước và dụng cụ 

văn phòng quý III của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh có 

khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên quan tâm báo giá các danh mục, cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá 

- Gói thầu: Mua, sửa chữa các vật dụng điện, nước và dụng cụ văn phòng 

quý III của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

- Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại bảng báo giá gửi kèm. 

(Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan; chi phí lắp đặt, bảo 

hành, bảo trì). 

* Lưu ý: Không được thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành 

kèm theo Công văn này. 

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217 hoặc 

0905928774  

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

- Hình thức nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng Tổ chức 

hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; qua số fax: 

02603831217. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 9 giờ 00 phút, ngày 17/10/2024, các 

báo giá nhận được sau thời điểm nên trên sẽ không được xem xét. 



 

  

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

thiết bị, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-NV-ĐD-KSNK  

   (để đăng Website của đơn vị); 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bình 



 

 Đơn vị: ....................................................................................... 
 Địa chỉ: .......................................................................................... 

 Số điện thoại/fax: ………………………………. 

 BẢNG BÁO GIÁ 
 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Công văn số:      /YTĐT-TCHC-TCKT ngày     /10/2024 của Trung tâm 

Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá mua, sửa chữa các 

vật dụng điện, nước và dụng cụ văn phòng quý III của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

(được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Cơ sở 

chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

   

TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền Ghi chú 

1 
Quạt đứng Sen kô (quạt 

cây) 
Cái 01 

 
  

2 Rumine 21 (In nox) Cái 7    

3 Bóng đèn LED  Bóng 29    

4 

Van vòi dùng cho bồn rửa 

mặt bằng inox (Vòi labo In 

nox) 

Cái 01 

  

 

5 
Van đúc tay cầm phi 27 

(van khóa nước phi 27) 
Cái 01 

  
 

6 
Măng song răng trong phi 

21 
Cái 02 

  
 

7 
Măng song răng ngoài phi 

21 
Cái 01 

  
 

8 Băng keo non Cuộn 01   
 

9 Tua Vít Cái 01   
 

10 Tê dày 34 (Tê chia nước) Cái 01   
 

11 Quạt trần đảo Senko  Cái 02   
 



 

  

12 Co dày 34 răng trong Cái 02   
 

13 Co dày 27 răng ngoài Cái 01   
 

14 
Vòi chén cao KENDURA 

(vòi dùng cho bồn rửa mặt) 
Cái 01 

  
 

15 Ổ khóa số Ổ 01    

16 Bộ vòi xịt vệ sinh  Cái 01    

17 Dây lavabo  Dây 02    

18 Nhấn xả Labo Cái 01    

19 Công tắc quạt trần Cái 01    

20 

 

Dây điện DAPHACO 

 

Mét 15 

  
 

21 Aptomat (MCB) 3 pha  Chiếc 01   
 

 
Tổng cộng 21 loại   

 

 

 Số tiền bằng chữ: 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí 

vận chuyển. 

      

 

  - Hiệu lực của báo giá: 60 ngày./. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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